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1 Đài Loan được biết đến là một trong những quốc gia có sự đa dạng về văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh 
vực ẩm thực. Vì vậy, Đài Loan còn được ví như một       của ẩm thực Châu Á. 
tiêu biểu thiên đường cái nôi cái cầu 

2 Đài Tưởng niệm Trung Chính tưởng niệm nhân vật nào? 
Tưởng Kinh Quốc Lý Đăng Huy Tưởng Giới Thạch Tôn Trung Sơn 

3 Trời nắng quá ! Bạn có muốn uống chút gì cho mát không? Hay uống một ly       nhé? 
nước mắm nước nóng nước cam nước thải 

4 Mỗi lần về quê, mình rất thích đi bằng xe giường nằm, vì được ngủ rất thoải mái, mà giá vé lại      . 

phải rồi phải chăng phải trái phải không 
5 Mình làm hướng dẫn viên du lịch đến nay đã 5 năm rồi.       mình muốn làm công việc này       .sẽ 

có cơ hội đi nhiều nơi và được giao lưu với nhiều người.  
Không những......mà còn...... Tuy......nhưng...... 
Sở dĩ......là vì...... Bởi......phải...... 

6 Đến giờ ra sân bay rồi, chị có cần gọi taxi không?      . 
Em hãy giúp chị Để em giúp chị Để chị giúp em Em để chị giúp 

7 Chị đi qua ngã ba      , sau đó rẽ phải, đi thẳng khoảng hai trăm mét sẽ thấy tiệm vàng ở bên phải.  
đầu tiên đầu đuôi đầu đời trước tiên 

8 A: Hè này em muốn đi du lịch ở đâu? 
B: Đi đâu cũng được, miễn là cả nhà mình đi cùng nhau. 
Từ “miễn là” ở câu trên có nghĩa là: 
miễn trừ ngoại trừ ngoài ra chỉ cần 

9       đi cáp treo vừa nhanh, vừa tiện,       tôi vẫn thích tự leo núi, để hòa mình vào cảnh quan 
thiên nhiên tuyệt đẹp trên đường đi hơn. 
Sở dĩ......vì...... Vì......nên...... Tuy......nhưng...... Nếu......thì...... 

10 Mọi người không nên đặt vé chuyến về vào ngày cuối cùng của hạn Visa, lỡ hôm đó có vấn đề gì 
phải dời ngày bay thì sẽ       không kịp. 
trở mặt trở tay trắc trở trăn trở 

11 A: Chị Linh ơi, sáng mai cả đoàn mình đi đến khu nghỉ dưỡng, em đi xe A, còn chị đi xe nào? 
B: Xe A,       xe với em. 
đều cùng cũng khác

12 A: Chị ơi, em khát nước quá. 
B: Ừ, chị cũng vậy       đi mua gì uống đi. 
chúng tôi chúng nó chúng mình chúng mày

13 Còn tiếng       nữa mới đến thời gian nhận phòng, mọi người có thể gửi đồ ở sảnh để đi ăn trưa 
trước nhé. 
nửa rưỡi bán đôi 

14 Lựa chọn học tập và làm việc ở nước ngoài đòi hỏi mỗi người phải phát huy       tính tự lập, 
cũng như tinh thần học hỏi không ngừng. 
cao cấp cao độ cao thấp cao giá
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15 Tàu hỏa sắp vào       rồi, nhanh chân lên nào. 
bến xe ga sân bay quán

16 A: Xin lỗi, anh có phải là anh Minh không? 
B: Không phải. Tôi       Minh. 
không là không biết là không phải là không đúng là 

17 Đài Loan với địa hình có trên 70% là núi đồi. Nếu như ngồi máy bay,       sẽ nhìn thấy nhiều dãy 
núi hùng vĩ. 
nhìn từ thấp lên cao  nhìn từ trên cao xuống 
nhìn từ phải sang trái  nhìn từ phía dưới lên 

18 Cơ sở phía nam của Bảo tàng Cố Cung Đài Loan nằm ở địa phương nào? 
huyện Vân Lâm thành phố Bình Đông huyện Gia Nghĩa thành phố Cao Hùng 

19 Sau khi chính phủ Đài Loan đưa ra chính sách Hướng Nam mới, thì giao lưu kinh tế, văn hóa giữa 
Đài Loan và Việt Nam ngày càng       hơn. 
mật thiết mật ngọt bí mật khách sáo

20 Trà sữa Đài Loan       thế giới vì hương vị đậm đà và đa dạng về chủng loại. 
nổi tiếng tai tiếng nổi danh thành đạt 

21 Trong lúc tham gia tiệc buffet cần tránh nói chuyện       đang lấy đồ ăn. 
khi cùng trong dù

22 Nếu xảy ra       trong chuyến đi, hướng dẫn viên cần kịp thời báo cáo cho công ty quản lý. 
tình trạng sự cố tình hình sự kiện 

23 Khi lưu trú ở khách sạn, hướng dẫn viên nên       đoàn khách không được sử dụng bể bơi ngoài 
giờ quy định. 
cổ vũ đề xuất hoan nghênh nhắc nhở 

24 Việc quan trọng nhất khi ở trong khách sạn là cần       cửa thoát hiểm ở đâu. 
kiểm tra kiểm soát đề phòng đề nghị 

25 Để kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ, chị em mình đã       tour để cả nhà cùng nhau đi du 
lịch nước ngoài. 
gọi định mượn đặt 

26 Công viên quốc gia Dương Minh Sơn       nổi tiếng là điểm đến du lịch vào mùa xuân       là 
nơi tắm suối nước nóng lý tưởng cho du khách. 
tuy......nhưng...... mặc dù......nhưng mà...... 
không những......mà còn...... nếu......thì...... 

27       giá vé khá đắt       tàu cao tốc vẫn là một lựa chọn của mọi người khi di chuyển giữa các 
thành phố lớn tại Đài Loan. 
Mặc dù......nhưng......  Không những......mà còn...... 
Vừa......vừa...... Đã......lại...... 

28 Thẻ Easy Card       có thể thay thế vé tàu xe,       có thể dùng để thanh toán khi mua đồ ở 
các cửa hàng tiện lợi. 
do......nên...... vừa......vừa...... càng......càng...... nếu......thì...... 

29 Hãy sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh: / hẻm núi / tuyệt đẹp / điểm đến / vườn quốc 
gia Taroko / bạn / nếu / thích / thác nước / và / là / chiêm ngưỡng / thiên nhiên / tuyệt vời / thì / sẽ / 
để / các /. 
Nếu bạn thích vườn quốc gia Taroko, thì thiên nhiên sẽ là điểm đến tuyệt vời để chiêm ngưỡng 

các hẻm núi và thác nước tuyệt đẹp. 
Nếu bạn thích thiên nhiên, thì vườn quốc gia Taroko sẽ là điểm đến tuyệt vời để chiêm ngưỡng 

các hẻm núi và thác nước tuyệt đẹp. 
Nếu bạn thích thiên nhiên tuyệt đẹp, thì vườn quốc gia Taroko tuyệt vời sẽ là điểm đến để chiêm 

ngưỡng các hẻm núi và thác nước. 
Nếu bạn thích thiên nhiên để chiêm ngưỡng các hẻm núi, thì vườn quốc gia Taroko tuyệt vời sẽ 

là điểm đến và thác nước tuyệt đẹp. 
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30 Hãy sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh: mặc dù / của / Đài Loan / nhưng / lại / là / quốc 

gia / có / phát triển / hàng đầu / đây / châu Á / diện tích / rất / nhỏ / nền kinh tế / một /.  

Mặc dù diện tích của Đài Loan rất nhỏ, nhưng lại là đây một quốc gia có nền kinh tế phát triển 

hàng đầu châu Á. 

Mặc dù diện tích của Đài Loan rất nhỏ, nhưng đây lại là một quốc gia nền kinh tế có phát triển 
hàng đầu châu Á. 

Mặc dù diện tích Đài Loan của rất nhỏ, nhưng đây lại là một quốc gia có nền kinh tế phát triển 

hàng đầu châu Á. 

Mặc dù diện tích của Đài Loan rất nhỏ, nhưng đây lại là một quốc gia có nền kinh tế phát triển 

hàng đầu châu Á. 

31 Từ nào là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều? 

tôi các bạn  chúng tôi họ 
32 Theo Điều 11 của hợp đồng chuẩn thuê xe du lịch, bên A phải đảm bảo rằng tài xế là người có giấy 

phép hợp lệ. Trước khi lái xe, tài xế cần trình loại giấy tờ nào sau đây? 

Giấy phép lái xe chuyên nghiệp cho xe khách lớn. 

Kinh nghiệm lái xe con cỡ nhỏ trên 3 năm. 

Bằng tốt nghiệp Đại học. 

Giấy chứng nhận xuất viện. 
33 Anh thường mời bạn đến nhà hàng này phải không? Vậy hôm nay anh       món cho mọi người 

nhé.

điểm chào chọn ăn 

34 Hướng dẫn viên đoàn mình cực kỳ hài hước,       cả đoàn lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.  

được khiến cho vậy 

35 Mình thích thưởng thức những món ăn       đặc trưng của những nơi mình đến, thay vì ăn trong 
nhà hàng.

đường phố đường đi đường bộ đường lối 

36 Cảnh quan nơi đây đã bị cơn bão Yagi vừa qua       rất nặng nề. 

phá phách tàn phá phá rối tàn tạ 

37 Mọi người đừng thức khuya để mai còn dậy sớm đi       mặt trời mọc nhé, đẹp lắm đấy! 

ngắm nhìn thăm trông
38 Mình đặt hạt điều qua mạng, chưa       một tiếng họ đã giao hàng tận nơi. Quả là rất tiện lợi, mà 

chất lượng hàng hóa không thua kém bất cứ siêu thị nào. 

thiếu nhiều đến muộn 

39 Bạn đã từng đến Việt Nam       chưa? 

bao nhiêu bao giờ mấy giờ mấy lần 

40 Năm trước, vì quyết định về nghỉ Tết muộn quá nên mình không mua được vé chuyến bay thẳng, 
mà phải       ở Hồng Kông. 

chuyển đổi chuyển cảnh quá cảnh quá độ 

41 Phương tiện giao thông công cộng có tốc độ nhanh nhất tại Đài Loan là loại nào? 

tàu cao tốc (THSR)  xe giường nằm 

xe buýt tàu điện ngầm 

42 Đến Đài Loan bạn sẽ thấy rằng, diện tích Đài Loan không quá rộng, nhưng giao thông ở đây lại phát 
triển một cách      . 

toàn tập toàn thể toàn khóa toàn diện 

43 Bất kỳ du khách       khi đến Đà Lạt tham quan cũng phải trầm trồ khen ngợi cảnh thơ mộng ở 

đây. 

đấy gì đó nào
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44 Dịp nghỉ lễ vừa rồi giá vé máy bay nội địa tăng vọt, nên       đi du lịch trong nước, nhiều người 

đã chọn đi du lịch đến các nước lân cận như: Thái Lan, Singapore hoặc Đài Loan. 

bởi vì thay vì là vì nếu vì 

45 Ở Việt Nam, cà phê là loại đồ uống phổ biến với người miền Nam,       trà với người miền Bắc 

vậy. 
thích thú như tương tư như ý thích như tương tự như 

46       có gì khiến quý khách chưa hài lòng,       xin hãy góp ý cho chúng tôi, chúng tôi sẽ 

nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

Nếu......sẽ...... Đã......thì...... 

Chẳng phải......hay sao...... Nếu......thì...... 

47 Khi đi tàu xe, mình thường       thời gian trên xe để ngủ, như vậy đến nơi mới có sức để tham 

gia các hoạt động. 
lợi ích nhân dịp thừa cơ tranh thủ 

48 Sản phẩm ở đây chất lượng tốt, giá cả lại hợp lý, nên ngày nào cũng bán      . 

đắt xắt ra miếng đắt như vàng cốm rẻ như cho đắt như tôm tươi 

49 Dịp nghỉ lễ nào khu du lịch này cũng xảy ra tình trạng “cháy phòng”, nên năm nay mình phải đặt 

sớm cho chắc chắn. Từ “cháy phòng” ở đây có nghĩa là gì? 

phòng bị bốc cháy hết phòng cháy nổ không cho đặt muộn 
50 Trong chuyến đi vừa rồi, chất lượng dịch vụ của các nhà hàng khách sạn mà mình đặt ở Hà Nội làm 

mình thực sự ưng ý, đúng là      . 

không chê vào đâu được không khen được gì 

không được chê cái gì  không làm được gì cả 

51 Thủ tục ra viện vẫn chưa xong, chị vui lòng đợi em       nhé. 

một ít một lát một vài một số 
52       trước đây, thì hiện nay việc xin thị thực du lịch đến Việt Nam đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. 

So với So sánh Tương đối So bì

53 Phòng vé của mình có thể đặt giúp khách vé máy bay. Khi nào bạn cần       cứ liên lạc với mình 

nhé.

thì sẽ là chắc 

54 Bạn mình bảo mình là đi xe ôm       rẻ,       được ngắm phong cảnh, nhưng vì an toàn mình 
chỉ đi bằng taxi thôi. 

đã......thì...... tuy......nhưng...... 

vừa......vừa...... chẳng lẽ......hay sao...... 

55 Chuyến đi lần này, chi phí lớn nhất là tiền thuê phòng khách sạn, còn tiền vé máy bay, vì mình săn 

được vé khuyến mãi, nên khoản này      . 

không đáng kể không đáng có không có thể không xứng đáng 
56 Lễ hội đua Thuyền Rồng tại Đài Loan được tổ chức vào ngày lễ nào trong năm? 

Tết Đoan Ngọ Tết Nguyên Tiêu Tết Trung Thu Tết Nguyên Đán 

57 Năm 2015, Bảo tàng Đài Loan triển khai quy hoạch nhiều hoạt động       để thực hiện sự bình 

đẳng và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc sinh sống tại Đài Loan. 

đa văn hóa đa nguyên đa số đa nghi 

58 Núi A Lý là một trong những điểm du lịch sinh thái nổi tiếng ở Đài Loan, bởi nơi đây còn giữ được 
nhiều cây       có tuổi đời hàng trăm năm. 

cổ thụ cổ đại cổ kính cổ vũ 

59 Ở cảng Cao Hùng, mỗi ngày đều có hàng trăm lượt tàu thuyền       giữa Đài Loan và các nước 

trên thế giới. 

đi đến lặp lại hoàn lại  đi lại 
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60 Vào ngày Tết và các ngày lễ hội, trên bàn tiệc nhất định phải có một món cá , theo phong tục của 

người Đài Loan họ sẽ không bao giờ ăn hết, vì muốn “năm nào cũng có dư”. Từ “dư” ở trong câu 

này nghĩa là gì? 

dư dả thiếu thốn đủ ăn  xui xẻo 

61 Ở Đài Loan, học sinh các cấp thường đến       để luyện tập và học các kiến thức nâng cao hơn. 

lớp học thêm lớp học chính thức lớp học đàn nơi làm thêm 

62 Cảnh đẹp, người dân thân thiện, ẩm thực đặc sắc,       những điều này đã để lại ấn tượng tốt đẹp 

trong tôi về vùng đất đó. 

tổng cộng tổng số tất cả tính toán

63 Xin hỏi, khách sạn có dịch vụ       sân bay không ạ? 

đưa đón đón đến đi về đi tới 

64 Đài Loan       nổi tiếng là một quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực,       nổi 

tiếng với một nền văn hóa phong phú và đa dạng.  

do vậy......cho nên......  sở dĩ......là vì...... 

không những......mà còn...... nếu......thì...... 

65 Ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan từ lâu đã nổi tiếng thế giới, nhưng để tránh      , Đài 

Loan đã bắt đầu mở rộng cơ sở sản xuất ra nước ngoài. 

rủi may run rủi xui rủi rủi ro 

66 Chị tính lại thử xem, hình như tổng số tiền không đúng thì      ? 

đâu tốt nào phải 

67 Xin hỏi, giá phòng này đã       ăn sáng chưa ạ? 

tổng cộng bao nhiêu tổng thể bao gồm 

68 Thành phố Đài Bắc đang nỗ lực thúc đẩy chiến lược quảng bá du lịch thân thiện. Cửa hàng nào. .du

khách sẽ bị phạt nặng. 

chặt phá phá hoại chặt chém phá phách

69 Quá giờ rồi mà sao xe vẫn chưa đến, thế này thì muộn mất còn      ? 

nữa gì nào hơn 

70 Vì ngủ quên mà       mình không kịp chuyến bay. 

còn nữa lần nữa lát nữa suýt nữa 

▲閱讀下文，回答第 71-75 題

Phật Quang Sơn, ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng nhất Đài Loan, tọa lạc ở thành phố Cao Hùng, còn 

được gọi là “Kinh đô Phật giáo của Đài Loan” và là một trong những công trình Phật giáo đồ sộ bậc nhất 

thế giới. 

Với diện tích hơn 100 ha, ngay từ cổng vào, du khách sẽ choáng ngợp trước quy mô tráng lệ của 

quần thể kiến trúc này. Chính giữa khuôn viên là tượng Phật đồng nguyên khối cao 108m – bức tượng là 

biểu tượng và là điểm nhấn của Phật Quang Sơn, được bao quanh bởi tám tòa bảo tháp tượng trưng cho 

sự bảo vệ và che chở dành cho tăng ni, phật tử và những du khách hành hương. 

Ngoài ra, Phật Quang Sơn còn lưu giữ hàng trăm bức tượng Phật dát vàng, cùng 100 vạn bản Tâm 

Kinh được chép tay, đây là những báu vật quý giá của Phật giáo giúp lan tỏa sự an lành và trí tuệ đến 

chúng sinh. Không gian thanh tịnh, yên bình và đậm chất thiền nơi đây thu hút đông đảo khách tham quan, 

nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm và tĩnh lặng vốn có, tạo nên một điểm đến lý tưởng cho những ai 

tìm kiếm sự thanh thản và bình an. 
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71 Phật Quang Sơn nằm ở đâu? 

Đài Bắc Đài Nam Đài Trung Cao Hùng

72 Tượng Phật chính tại Phật Quang Sơn có chiều cao bao nhiêu? 

100m 108m 120m 138m

73 Tại Phật Quang Sơn có bao nhiêu tòa bảo tháp bao quanh tượng Phật chính? 

6 tòa 7 tòa 8 tòa 9 tòa

74 Một trong những báu vật được lưu giữ tại Phật Quang Sơn là gì? 

Hàng trăm tượng Phật bằng ngọc. Hàng trăm tượng Phật dát vàng. 

Một tượng Phật bằng đá. Một tượng Phật bằng bạc. 

75 Bức tượng Phật chính tại Phật Quang Sơn được làm từ chất liệu gì? 

đồng nguyên khối vàng đá cẩm thạch gỗ 

▲閱讀下文，回答第 76-80 題

Năm 2023, số lượng khách du lịch đến Đài Loan đạt 6,49 triệu lượt người, khôi phục được 55% so 

với năm 2019. Thị trường du lịch Đài Loan tăng trưởng trở lại ổn định theo từng quý, các nước Hướng 

Nam mới chiếm số lượng lớn nhất với tỷ lệ 37%, tiếp đó là Hồng Kông và Macau với 18%, Nhật Bản 

chiếm 14%. Thời gian lưu trú trung bình là 7,39 đêm, tăng 1,19 đêm so với trước dịch COVID-19. Chi 

tiêu du lịch của du khách đến Đài Loan trong cả năm 2023 đạt 8,661 tỷ USD, cho thấy sức tiêu dùng đã 

phục hồi khoảng 60% so với trước đại dịch. Top 3 mua sắm nhiều nhất là du khách Hàn Quốc, Trung 

Quốc và Hồng Kông, Macau. Lựa chọn hàng đầu của tổng thể khách du lịch vẫn là đặc sản Đài Loan 

nhưng du khách Nhật Bản thích mua trà, du khách Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ ưa chuộng đồ lưu niệm 

hoặc đồ thủ công, trong khi du khách Trung Quốc, Hồng Kông và Macau lại thích quần áo hoặc các phụ 

kiện liên quan. Top 4 thắng cảnh du lịch được nhiều khách du lịch ghé thăm nhất trong năm 2023 và 2019, 

xếp theo thứ tự gồm: Chợ đêm Sĩ Lâm, Tháp Taipei 101, khu Tây Môn Đinh (Ximending) và làng cổ Cửu 

Phần (Jiufen). Giao thông được nhiều du khách lựa chọn nhất ở Đài Loan là đi xe điện Metro, do yếu tố 

thuận tiện trong giao thông nên các thắng cảnh du lịch tập trung nhiều hơn ở khu vực phía Bắc. Tỷ lệ hài 

lòng trên tổng thể khách du lịch đến Đài Loan đạt 97% với số điểm trung bình cao nhất đánh giá mức độ 

hài lòng về thái độ thân thiện của người dân Đài Loan, giao thông trong nước thuận tiện, trị an xã hội tốt 

và môi trường giải trí an toàn.  

76 Thời gian lưu trú trung bình của du khách khi đến Đài Loan năm 2023 tăng hơn trước dịch COVID-19 

là bao nhiêu?

7,39 đêm 6,49 đêm 9,58 đêm 1,19 đêm 

77 Du khách chủ yếu đến tham quan khu vực nào của Đài Loan? 

miền Đông miền Bắc miền Trung miền Nam 

78 Nội dung chính của đoạn văn trên viết về: 

Ngành du lịch Đài Loan tăng trưởng chưa từng có. 

Du khách đến Đài Loan ngày càng ít mua đồ. 

Khảo sát tiêu dùng và xu hướng khách du lịch đến Đài Loan trong năm 2023. 

Với những ưu thế vượt trội, Đài Loan là “thiên đường” mua sắm quần áo. 

79 Lượng du khách đến Đài Loan năm 2023: 

Cao hơn so với năm 2019. Thấp hơn so với năm 2019. 

Chủ yếu đến từ Việt Nam. Có giảm dần theo từng quý. 

80 Du khách đến từ khu vực nào mua sắm nhiều nhất? 

Đông Nam Á Đông Bắc Á Châu Âu Châu Mỹ 


